
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NAM GIA NGHĨA

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CƠ SỞ SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI DO DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN

Tổng hợp thiệt hại Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)

Trâu, bò, 
ngựa, dê

Cừu, 
hươu sao Lợn

Gà, vịt, 
ngan, 

ngỗng, bồ 
câu

Chim cút Đà điểu
Trứng 

gia 
cầm

Động vật, sản 
phẩm động 
vật trên cạn 

khác

STT Địa phương (cấp 
tỉnh, cấp xã)

Con Kg Con Kg Con Kg Con Kg Con Kg Con Kg Kg Kg

Tổng NSNN 
hỗ trợ

NSTW 
hỗ trợ

NSĐP 
đảm 
bảo

Số 
quyết 

định hỗ 
trợ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
I TỔNG SỐ 15 1.269 50.760.000

II
CHI TIẾT 
THEO ĐỊA 
PHƯƠNG

1 TDP 8, phường 
Nam Gia Nghĩa 15 1.269 50.760.000

Huỳnh Văn Tuấn 15 1.269 50.760.000

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND phường;
- Hộ ông Huỳnh Văn Tuấn, TDP8 (để biết);
- Các TDP trên địa bàn phường;
- Trang TTĐT phường (đăng tin);
- Lưu: VT, KTHT&ĐT.

Nam Gia Nghĩa, ngày 21 tháng 9 năm 2026
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đình Tuấn
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